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MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Kỳ báo cáo từ ngày 07/3 đến 13/3/2018

1. Tình hình chung

1.1. Về diễn biến thời tiết

Thời tiết: trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió mạnh nhất hướng đông nam tại Tân An là 08m/s nhiều ngày.
1.2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất

- Rầy nâu: Tuổi 4, 5. Lưu ý: Trong thời gian tới nguy cơ bùng phát xảy ra cháy rầy là rất cao trên những diện tích lúa bị đỗ ngã và nhiễm sâu năn, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông.
- Bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh cháy bìa lá: Gây hại cục bộ trên những diện tích đã bị nhiễm đạo ôn lá nặng, trên ruộng sạ dày, giống nhiễm, bón thừa đạm.
- Sâu năn, rầy nâu, đạo ôn lá xuất hiện ở những diện tích lúa hè thu sớm ở Kiến Tường, Thạnh Hóa, Tân Thạnh.
 2. Tình hình sản xuất

	TT
	Loại cây trồng
	DT kế hoạch (ha)
	DT gieo trồng (ha)
	Thời gian sinh trưởng
	DT thu hoạch
	Ước NS (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Giá bán (đồng/kg)
	Giá trị (triệu đồng/ha)
	DT mất trắng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	CÂY NGẮN NGÀY

	1
	Cây lúa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lúa Mùa 2018
	2.000
	2.185
	
	2.185
	32
	6.982
	
	
	
	

	
	Lúa Đông xuân 2017-2018
	233.120
	235.662
	
	72.258
	55.6
	406.987
	
	
	
	

	
	Lúa Hè thu 2018
	221.900
	12.195
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cây ngô
	1.153
	1.037,6
	
	4,7
	50,3
	23,6
	
	
	
	


